
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /SNN-KHTC 
V/v triển khai nhiệm vụ UBND tỉnh 

giao tại văn bản số: 4710/UBND-KT 

ngày 15/9/2023 và  4780/UBND-KT 

ngày 19/9/2023 

       Quảng Trị, ngày      tháng 9 năm 2023 

            

              Kính gửi:  

-  Các phòng:  Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức - Hành chính  

và  Thanh tra Sở; 

-  Chi cục Thủy sản; 

- Văn phòng thanh tra, kiểm tra và kiểm soát nghề cá 

tại cảng cá: Cửa Việt, Cửa Tùng; 

- Ban quản lý cảng cá Quảng Trị. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số: 4710/UBND-KT ngày 

15/9/2023 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác 

IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 trên 

địa bàn tỉnh; 4780/UBND-KT ngày 19/9/2023 về việc triển khai thực hiện 

Thông báo số 370/TB-VPCP  ngày 09/9/2023 của Văn phòng Chính phủ, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Chi cục Thủy sản 

- Rà soát, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai 

thác thủy sản theo quy định, cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia 

(VNFishbase): (i) Tổng hợp danh sách tàu cá chưa thực hiện đăng ký, đăng 

kiểm, cấp giấy phép, tổ chức hướng dẫn các chủ tàu triển khai thực hiện thủ tục, 

thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép; (ii) Thực hiện đúng thủ tục xóa 

đăng ký (đảm bảo nắm rõ danh sách, hiện trạng tàu cá xóa đăng ký); kiểm soát, 

xử lý tình trạng tàu cá sang tên, đổi chủ, chuyển nhượng hoặc mua bán phải đảm 

bảo thực hiện theo quy định; (iii) Đảm bảo số liệu tàu cá phải khớp, thống nhất 

giữa báo cáo của địa phương và trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia 

(VNFishbase), trước ngày 25/9/2023; thống nhất giữa các cơ quan chức năng 

trong thời gian làm việc với Đoàn Thanh tra của EC. 

- Tuân thủ nghiêm túc công tác chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy 

sản khai thác đảm bảo tính pháp lý; đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất 

từ 15 mét trở lên phải cập cảng chỉ định để bốc dỡ thủy sản. Nghiêm cấm các 

hành vi hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng xuất khẩu. 

- Thực hiện có hiệu quả việc khai thác, sử dụng Hệ thống giám sát tàu cá 

(VMS) theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá trên biển: (i) Tổ chức trực ban 24/24 

giờ để theo dõi, giám sát, đảm bảo 100% tàu cá phải duy trì kết nối thiết bị VMS 

từ lúc rời cảng đến khi cập cảng; (ii) Khi phát hiện các trường hợp mất kết nối 

VMS, vượt ranh giới trên biển... phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các Đồn 
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Biên phòng ven biển làm việc trực tiếp với chủ tàu, liên lạc với thuyền trưởng 

yêu cầu tuân thủ quy định về VMS, không vượt ranh giới trên biển và tiến hành 

xác minh, xử lý vi phạm hành chính khi tàu về bờ. 

- Phối hợp với các địa phương lập danh sách, theo dõi, giám sát toàn bộ các 

trường hợp nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU (chưa đăng ký, đăng kiểm, cấp 

giấy phép khai thác, thường xuyên ngắt kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển, 

hoạt động sai vùng…); lập danh sách đối với các tàu cá có chiều dài từ 15 mét 

trở lên không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác giao cho UBND các xã, 

thị trấn giám sát quản lý, cập nhật hiện trạng hàng ngày (tàu đang neo đậu ở 

đâu, tình trạng tàu…).  

- Phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan mở các đợt cao điểm 

tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản tại cảng cá, bến cá, khu neo đậu và trên biển thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an và 

UBND các huyện ven biển tập trung điều tra, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm 

khai thác IUU; trước mắt đề nghị kiểm tra, xử lý 100%  tàu cá vi phạm về nhật ký khai 

thác thủy sản, tàu cá hoạt động sai vùng, vượt ranh giới trên biển, ngắt kết nối VMS… 

đảm bảo đầy đủ hồ sơ xử lý theo quy định. 

- Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả xử phạt vi phạm khai thác IUU 

trên địa bàn toàn tỉnh. Rà soát, tổng hợp số liệu, lưu trữ hồ sơ xử lý hành vi vi 

phạm khai thác IUU, cung cấp hồ sơ xử lý theo yêu cầu Đoàn Thanh tra của EC. 

Hướng dẫn các lực lượng chức năng cập nhật đầy đủ kết quả xử phạt vào hệ 

thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thủy sản tại https://vphc.tongcucthuysan.gov.vn/cms.nc.  

- Phối hợp với các đơn vị của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện ven 

biển xây dựng kịch bản, kế hoạch chi tiết, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất chuẩn 

bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu. 

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh, 

Ban Chỉ đạo Chống khai thác IUU tỉnh: (i) Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc các cơ quan, lực lượng chức năng tại địa phương thực hiện các 

quy định chống khai thác IUU; (ii) đề xuất kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm 

các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao trong 

công tác chống khai thác IUU. 

2. Ban quản lý cảng cá 

- Kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng (Số lượng tàu cá ra vào cảng, số 

lượng được kiểm tra chứng thực Sổ danh bạ thuyền viên, đảm bảo sổ sách ghi 

chép phải đối khớp số liệu). 

- Thu, nộp Nhật ký khai thác có sự kiểm tra chéo với dữ liệu VMS để kịp 

thời phát hiện, xử lý các trường hợp hoạt động sai vùng (không để xảy ra trường 

hợp tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên hoạt động khai thác sai vùng, phát 

hiện qua hệ thống giám sát tàu cá và thông tin ghi trên nhật ký khai thác nhưng 

không có kết quả xác minh, xử lý). 

https://vphc.tongcucthuysan.gov.vn/cms.nc
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- Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác 

được bốc dỡ qua cảng, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thủy sản khai thác, không 

vi phạm IUU. 

- Thực hiện nghiêm túc cấp xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác trong 

nước về khối lượng, thành phần loài thủy sản, vùng và thời gian khai thác đối với tàu 

cá bốc dỡ thủy sản tại cảng cá khi có yêu cầu. 

3. Văn phòng thanh tra, kiểm tra và kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cửa 

Việt và cảng cá Cửa Tùng 

Thực hiện nghiêm túc quy định kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng tại 

thực địa (Số lượng tàu cá ra vào cảng, số lượng được kiểm tra, đảm bảo sổ sách 

ghi chép, biên bản kiểm tra phải đối khớp số liệu); kiểm tra, kiểm soát 100% tàu 

cá có chiều dài từ 24 mét trở lên cập cảng. 

4. Thanh tra Sở 

- Tăng cường phối hợp với Chi cục Thủy sản và các đơn vị liên quan mở 

các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tăng cường công tác xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại cảng cá, bến cá, khu neo đậu và trên 

biển thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh 

và UBND các huyện ven biển tập trung thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát; điều 

tra, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác IUU; trước mắt đề nghị kiểm 

tra, xử lý 100% tàu cá vi phạm về nhật ký khai thác thủy sản, tàu cá hoạt động sai 

vùng, vượt ranh giới trên biển, ngắt kết nối VMS…, đảm bảo đầy đủ hồ sơ xử lý 

theo quy định. 

5. Các Phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch – Tài chính 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 2213/SNN-KHTC ngày 

25/8/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Báo cáo kết quả chống khai thác IUU bằng văn bản qua Chi cục Thủy sản 

trước ngày 25/9/2023 để tổng hợp, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, đơn vị khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ Sở (để b/c); 

- PGĐ Sở Nguyễn Hữu Vinh; 

- Lưu: VT, KHTC.  

 KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

                 Nguyễn Hữu Vinh 
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